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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh 

1. Tên học phần: Đất nước học 

2. Mã học phần: NNA 001 

3. Số tín chỉ: 02 (2,0) 

4. Trình độ cho sinh viên: Sinh viên đại học năm thứ 4 

5. Phân bố thời gian:  

- Lên lớp: 30 giờ tiết lý thuyết, 0 giờ thực hành 

- Tự học: 60 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành xong các khóa thực hành tiếng: 

Nghe, nói, đọc, viết. 

7. Giảng viên:  

STT Học hàm, học vị, họ tên Số điện thoại Email 

1 ThS. Trịnh Thị Chuyên 0913.601.619 chuyennna@gmail.com 

2 ThS. Đặng Thị Thanh 08333.08338 dtthanh@saodo.edu.vn 

3 ThS. Phạm Thị Huyền Trang 0989.670.521 pthtrang@saodo.edu.vn 

8. Mô tả nội dung của học phần 

 Học phần Đất nước học cung cấp sinh viên kiến thức và vốn từ vựng về đất 

nước con người, lịch sử, thể chế, giáo dục, phong tục tập quán của các quốc gia nói 

tiếng Anh. Thông qua các bài học, sinh viên được tăng cường kỹ năng đọc hiểu, thuyết 

trình, làm việc nhóm, giúp sinh viên có thái độ đúng đắn và thể hiện phẩm chất, đạo 

đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp trong xu thế hội nhập 

khu vực và quốc tế. 

9. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần 

9.1. Mục tiêu 

Mục tiêu học phần thỏa mãn mục tiêu của chương trình đào tạo: 

Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Mức độ theo 

thang đo 

Bloom 

Đáp ứng mục tiêu 

của CTĐT 

MT1 Kiến thức   

 
Trình bày được các thông tin cơ bản 

về đất nước con người, lịch sử, thể 
3 [1.2.1.1b] 
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Mục 

tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Mức độ theo 

thang đo 

Bloom 

Đáp ứng mục tiêu 

của CTĐT 

chế, hệ thống giáo dục, lễ hội, 

phong tục tập quán của nước Anh và 

Mỹ  

MT2 Kỹ năng   

 

Đọc hiểu, thuyết trình nội dung bài 

về các chủ đề địa lý, giáo dục, 

phong tục truyền thống, các ngày lễ 

tết và đặc điểm địa lý, kinh tế, con 

người nước Anh và Mỹ 

4 [1.2.2.1] 

MT3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

 

Sinh viên có năng lực: Làm việc độc 

lập, làm việc theo nhóm, giao tiếp 

và thuyết trình giải thích vấn đề 

trong nhóm cũng như trước lớp. Có 

thái độ tích cực trong học tập và 

chịu trách nhiệm với các nhiệm vụ 

được phân công. 

4 [1.2.3.1] 

9.2. Chuẩn đầu ra  

Sự phù hợp của chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

CĐR 

học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang đo 

Bloom 

Đáp ứng 

CĐR của 

CTĐT 

CĐR1 Kiến thức   

CĐR1.1 
Hiểu về đất nước con người, lịch sử, thể chế của nước 

Anh và Mỹ 
3 [2.1.4] 

CĐR1.2 
Hiểu về hệ thống giáo dục, lễ hội, phong tục tập quán 

của nước Anh và Mỹ 
3 [2.1.4] 

CĐR1.3 
So sánh sự khác biệt về thể chế chính trị, hệ thống giáo 

dục, phong tục tập quán giữa nước Anh và Mỹ 
4 [2.1.4] 

CĐR2 Kỹ năng   

CĐR2.1 Đọc hiểu nội dung bài đọc về nước Mỹ và Anh  4 [2.2.1] 

CĐR2.2 Thuyết trình theo chủ đề về nước Mỹ và Anh   4 [2.2.1] 

CĐR2.3 
Vận dụng ngôn ngữ và kiến thức nền tảng về đất nước, 

con người, thể chế, giáo dục, phong tục tập quán trong 
4 [2.2.1] 
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CĐR 

học 

phần 

Mô tả CĐR học phần 

Mức độ 

theo 

thang đo 

Bloom 

Đáp ứng 

CĐR của 

CTĐT 

hoạt động nghề nghiệp 

CĐR3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

CĐR3.1 
Có thái độ tích cực hợp tác với giảng viên và các sinh 

viên khác trong quá trình học và làm bài tập. 
4 [2.3.1] 

CĐR3.2 
Có kỹ năng tự đọc, nghiên cứu và thuyết trình các 

phần tự học trong tài liệu mà giảng viên yêu cầu. 
4 [2.3.1] 

CĐR3.3 
Thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về 

văn hóa của các nước đó trong 
4 [2.3.1] 

 



 

 

 

10. Ma trận liên kết nội dung với chuẩn đầu ra học phần 

Chương/ 

bài 
Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 1.1 CĐR 1.2 CĐR 1.3 CĐR 2.1 CĐR 2.2 CĐR 2.3 CĐR 3.1 CĐR 3.2 CĐR 3.3 

1 Unit 1: The British people 3 3  4 4 4 4 4 4 

2 Unit 2: The geography of Britain 3 3  4 4 4 4 4 4 

3 Unit 3: British history 3 3  4 4 4 4 4 4 

4 Unit 4: British Institutions 3 3  4 4 4 4 4 4 

5 Unit 5: The American people 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

6 Unit 6: American  geography  3 3 4 4 4 4 4 4 4 

7 Unit 7: American History 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

8 Unit 8: American Institutions 3 3 4 4 4 4 4 4 4 



 

 

11. Đánh giá học phần 

11.1. Ma trận phương pháp kiểm tra đánh giá với chuẩn đầu ra học phần 

 

STT 
Điểm  

thành phần 

Quy 

định 

Trọng 

số 

Phương pháp 

kiểm tra  

đánh giá  

(Hình thức, thời 

gian, thời điểm) 

Chuẩn đầu ra của học phần 

Ghi chú 

CĐR 1 CĐR 2 CĐR 3 

1 

Điểm kiểm 

tra thường 

xuyên; điểm 

chuyên cần 

1 

điểm  
20% 

- Phát vấn 

- Đánh giá 

thái độ tham 

gia thảo luận. 

- Đánh giá 

chuyên cần 

CĐR1.1, 

CĐR1.2  

CĐR2.1, 

CĐR 2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3 

Điểm  

trung 

bình 

của  

các  

lần 

đánh 

giá 

2 

Điểm kiểm 

tra giữa  

học phần 

1 

điểm 
30% 

- Trắc nghiệm  

kết hợp 

- 90 phút 

CĐR1.1, 

CĐR1.2  

CĐR2.1, 

CĐR 2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3 

 

3 
Điểm thi kết 

thúc học phần 

1 

điểm 
50% 

- Trắc nghiệm  

kết hợp 

- 90 phút 

CĐR1.1, 

CĐR1.2, 

CĐR1.3,  

CĐR2.1, 

CĐR 2.2, 

CĐR2.3, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3 

 

 

11.2. Cách tính điểm học phần:  

 Điểm học phần là trung bình cộng các điểm thành phần đã nhân trọng số. Tính 

theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Sau đó chuyển thành thang 

điểm chữ và thang điểm điểm 4. 

12. Yêu cầu học phần 

 Sinh viên thực hiện những yêu cầu sau: 

- Tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

- Đọc và nghiên cứu tài liệu phục vụ học phần, hoàn thành các bài tập cá nhân 

và bài tập nhóm. 

- Chủ động ôn tập theo đề cương ôn tập được giảng viên cung cấp. 

- Tham gia kiểm tra giữa học phần, thi kết thúc học phần. 

- Dụng cụ học tập: Vở ghi, bút. 

13. Tài liệu phục vụ học phần 

- Tài liệu chính: 

[1] Garwood   C.,Gardani   G.,   Peris   E.   (1992),  Aspects   of   Britain   and   

the   USA,  Oxford University Press 
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- Tài liệu tham khảo: 

 [2] James O’ driscoll, Britain, the country and its people: an introduction for 

learners of English, Oxford University Press 

 [3] An introduction to American studies, College of foreign languages – VNU, 

Hanoi 2005  

14. Nội dung chi tiết học phần và phương pháp dạy-học 

TT Nội dung giảng dạy Số giờ Phương pháp dạy-học 
CĐR  

học phần 

1 

Unit 1: The British people 

Mục tiêu: 

- Trình bày từ vựng theo chủ 

đề con người liên hiệp Anh 

- Đọc hiểu tìm hiểu thông tin 

về cách thức giải trí về thể 

thao của liên hiệp Anh 

Nội dung cụ thể: 

1.1 Facts and figures about 

the British  

1.2 Leisure and sport in 

Britain 

1.3 Young people in Britain 

 

2 

(2LT, 

0TH) 

Thuyết trình; Đàm thoại; 

Dạy học dựa trên vấn đề. 

- Giảng viên: 

+ Giải thích các từ vựng 

+ Hướng dẫn và yêu cầu sinh 

viên đọc và làm bài tập. 

+ Nêu vấn đề, hướng dẫn 

sinh viên giải quyết vấn đề. 

- Sinh viên: 

+ Đọc trước tài liệu: [1] trang 

3-10, [2] trang 4-7. 

+ Lắng nghe, ghi chép và làm 

bài tập cá nhân trong Unit 1 

tài liệu [1]. 

+ Giải quyết vấn đề. 

CĐR1.2, 

CĐR1.5, 

CĐR2.1, 

CĐR2.4, 

CĐR2.5, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2. 

 

2 

Unit 2: The geography of 

Britain 

Mục tiêu: 

- Trình bày từ vựng theo chủ 

đề các địa lý 

- Đọc hiểu về địa lý liên hiệp 

Anh, khí hậu, thời tiết, giao 

thông, tài nguyên thiên 

nhiên... 

Nội dung cụ thể: 

2.1 Physical geography 

2.2 Human geography  

2.3 Weather and climate 

2.4 Energy and natural 

resources 

2 

(2LT, 

0TH) 

Thuyết trình; Đàm thoại; 

Dạy học dựa trên vấn đề. 

- Giảng viên: 

+ Giải thích từ vựng. 

+ Hướng dẫn và yêu cầu sinh 

viên đọc và làm bài tập. 

+ Nêu vấn đề, hướng dẫn 

sinh viên giải quyết vấn đề. 

- Sinh viên: 

+ Đọc trước tài liệu: [1] trang 

12-18, [2] trang 8 - 19. 

+ Lắng nghe, ghi chép và làm 

bài tập cá nhân trong Unit 2 

tài liệu [1]. 

+ Đọc và trả lời câu hỏi 

CĐR1.1, 

CĐR1.2, 

CĐR2.2, 

CĐR2.4, 

CĐR2.5, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ Phương pháp dạy-học 
CĐR  

học phần 

2.5 Transport and 

communications 

2.6 National production  

+ Giải quyết vấn đề. 

3 

Unit 3: British history 

Mục tiêu: 

- Trình bày từ vựng theo chủ 

đề lịch sử liên hiệp Anh 

- Đọc hiểu về các thời kỳ lịch 

sử chính của liên hiệp Anh 

Nội dung cụ thể: 

3.1 Pre-Norman Britain;  

3.2 Medieval England;  

3.2 Tudor England 

 3.4 the conflict berween King 

and Parliament 

3.5 The 18th Century 

3.6 Victorian Britain Britain's 

decline as a world power 

3.7 Post-war reconstruction, 

3.8 The 60s and 70s 

3.9 Britain and Ireland 

3.10 The Thatcher revolution 

4 

(4LT, 

0TH) 

Thuyết trình; Đàm thoại; 

Tổ chức học theo nhóm. 

- Giảng viên: 

+ Giải thích từ vựng và thông 

tin liên quan. 

+ Giao bài tập cho cá nhân. 

+ Hướng dẫn sinh viên thảo 

luận nhóm 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên: 

+ Đọc trước tài liệu: [1] trang 

12-18, [2] trang 20 - 33. 

+ Lắng nghe, ghi chép và làm 

bài tập cá nhân trong Unit 3 

tài liệu [1]. 

+ Thảo luận và trình bày ý 

kiến. 

CĐR1.1, 

CĐR1.2, 

CĐR1.3, 

CĐR1.4, 

CĐR1.5 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR2.3 

CĐR2.4, 

CĐR2.5, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 

4 

Unit 4: British Institutions 

Mục tiêu: 

- Trình bày từ vựng các tổ 

chức của liên hiệp Anh  

- Đọc hiểu về các tổ chức, thể 

chế liên hiệp Anh: hiến pháp, 

chế độ quân chủ, cơ quan lập 

pháp, hành pháp, người cầm 

quyền, bầu cử và các đảng 

phái chính trị, đoàn, giáo dục, 

tôn giáo, cơ quan tài chính 

Nội dung cụ thể: 

4.1 The Constitution 

4.2 The Monarchy 

4.3 The Legislature 

4.4 The Executive 

6 

(6LT, 

0TH) 

Thuyết trình; Đàm thoại; 

Động não; Tổ chức học theo 

nhóm  

- Giảng viên: 

+ Giải thích từ vựng và thông 

tin liên quan. 

+ Giao bài tập cho cá nhân. 

+ Phân nhóm, hướng dẫn 

sinh viên thảo luận. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

+ Hướng dẫn sinh viên ôn tập. 

- Sinh viên: 

+ Đọc trước tài liệu: [2] trang 

31-40. 

+ Lắng nghe, ghi chép và làm 

bài tập Unit 4 tài liệu [1]. 

CĐR1.1, 

CĐR1.2, 

CĐR1.3, 

CĐR1.4, 

CĐR1.5 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR2.3 

CĐR2.4, 

CĐR2.5, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ Phương pháp dạy-học 
CĐR  

học phần 

4.5 Elections and political 

parties 

4.6 The judiciary 

4.7 Trade unions 

4.8 Education 

4.9 Religion 

4.10 Financial institutions 

Kiểm tra giữa học phần 

+ Tập hợp tư liệu 

+ Trình bày kết quả thảo luận 

+ Làm bài kiểm tra. 

5 

Unit 5: The American 

people 

Mục tiêu: 

- Trình bày từ vựng cuộc sống 

của người Mỹ  

- Đọc hiểu về các môn thể 

thao, giải trí của người Mỹ 

Nội dung cụ thể: 

5.1 Facts and figures about 

the Americans  

5.2 Leisure and sport in the 

USA 

5.3 Young people in the USA 

 

2 

(2LT, 

0TH) 

Thuyết trình; Đàm thoại; 

Dạy học dựa trên vấn đề. 

- Giảng viên: 

+ Giải thích từ vựng và thông 

tin liên quan. 

+ Giao bài tập cho cá nhân. 

+ Nêu vấn đề, hướng dẫn 

sinh viên giải quyết vấn đề. 

- Sinh viên: 

+ Đọc trước tài liệu: [2] trang 

51-54. 

+ Lắng nghe, ghi chép và làm 

bài tập Unit 5 tài liệu [1]. 

+ Giải quyết vấn đề. 

CĐR1.1, 

CĐR1.2, 

CĐR1.3, 

CĐR1.4, 

CĐR1.5 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR2.3 

CĐR2.4, 

CĐR2.5, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 

6 

Unit 6: American  

geography  

Mục tiêu: 

- Trình bày từ vựng về địa lý 

nước Mỹ 

- Đọc hiểu về vị trí địa lý, thời 

tiết và khí hậu, năng lượng và 

tài nguyên thiên nhiên, giao 

thông vận tải và thông tin liên 

lạc... của nước Mỹ 

Nội dung cụ thể: 

6.1 Physical geography 

6.2 Human geography  

6.3 Weather and climate 

6.4 Energy and natural 

resources 

4 

(4LT, 

0TH) 

 Thuyết trình; Đàm thoại; 

Tổ chức học theo nhóm. 

- Giảng viên: 

+ Giải thích từ vựng  

+ Đàm thoại thông tin trong 

bài học. 

+ Giao bài tập cho cá nhân và 

theo nhóm. 

- Sinh viên: 

+ Đọc trước tài liệu: [2] trang 

55-63. 

+ Lắng nghe, ghi chép và làm 

bài tập Unit 6 tài liệu [1]. 

+ Tập hợp tư liệu 

+ Trình bày kết quả thảo luận 

 

CĐR1.1, 

CĐR1.2, 

CĐR1.3, 

CĐR1.4, 

CĐR1.5 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR2.3 

CĐR2.4, 

CĐR2.5, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ Phương pháp dạy-học 
CĐR  

học phần 

6.5 Transport and 

communications  

6.6 National production 

7 

Unit 7: American History 

Mục tiêu: 

- Trình bày từ vựng về lịch sử 

nước Mỹ 

- Đọc hiểu về các thời kỳ lịch 

sử của nước Mỹ 

Nội dung cụ thể: 

7.1 Pre-colonial America 

7.2 Colonial America 

7.3 American independence 

7.4 19th-century expansion: 

The War of Secession (1861-

1865) 

7.5 Industrialization and 

immigration 

7.6 America and two World 

Wars 

7.7 Post-war America 

7.8 The Cold Wars  

7.9 Civil rights 

7.10 Vietnam and Watergates 

7.11 Right-wing 

reconstruction 

7.12 The end of the Cold War 

6 

(6LT, 

0TH) 

Thuyết trình; Đàm thoại; 

Động não; Tổ chức học theo 

nhóm  

- Giảng viên: 

+ Giải thích từ vựng và thông 

tin liên quan. 

+ Giao bài tập cho cá nhân. 

+ Hướng dẫn sinh viên thuyết 

trình và tự nhận xét. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

+ Nêu vấn đề về các mốc lịch 

sử chính của nước Mỹ. 

- Sinh viên: 

+ Đọc trước tài liệu: [2] trang 

64-77. 

+ Lắng nghe, ghi chép và làm 

bài tập Unit 7 tài liệu [1]. 

+ Thuyết trình và nhận xét 

bài thuyết trình của bạn. 

+ Trình bày các mốc lịch sử 

của nước Mỹ. 

CĐR1.1, 

CĐR1.2, 

CĐR1.3, 

CĐR1.4, 

CĐR1.5 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR2.3 

CĐR2.4, 

CĐR2.5, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 

8 

Unit 8: American 

Institutions 

Mục tiêu: 

- Trình bày từ vựng về các cơ 

quan nước Mỹ 

- Đọc hiểu về hiến pháp, 

nhiệm kỳ Tổng thống, quốc 

hội, bầu cử và các đảng chính 

trị, cơ quan tư pháp liên bang, 

chính quyền tiểu bang, các 

phương tiện truyền thông, 

4 

(4LT, 

0TH) 

Thuyết trình; Đàm thoại; 

Dạy học sử dụng phản hồi 

từ bạn học; Động não. 

- Giảng viên: 

+ Giải thích từ vựng và thông 

tin liên quan. 

+ Giao bài tập cho cá nhân. 

+ Phân nhóm, hướng dẫn 

sinh viên thảo luận. 

+ Nhận xét, đánh giá. 

- Sinh viên: 

CĐR1.1, 

CĐR1.2, 

CĐR1.3, 

CĐR1.4, 

CĐR1.5 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR2.3 

CĐR2.4, 

CĐR2.5, 

CĐR3.1, 
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TT Nội dung giảng dạy Số giờ Phương pháp dạy-học 
CĐR  

học phần 

giáo dục, giáo dục đại học, 

nhà thờ, công đoàn, hệ thống 

Dự trữ Liên bang của Mỹ 

Nội dung cụ thể: 

8.1 The Constitution 

8.2 Congress 

8.4 Elections and political 

parties 

8.4 The federal judiciary 

8.5 State government 

8.6 Education 

8.7 Trade unions 

8.8 The Federal Reserve 

System 

+ Đọc trước tài liệu: [2] trang 

78-90. 

+ Lắng nghe, ghi chép và làm 

bài tập Unit 8 tài liệu [1]. 

+ Tập hợp thông tin 

+ Trình bày kết quả thảo luận 

 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 
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